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Kinh Cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e,

là vị Nguyên soái cơ binh trên trời,

Xin phù hộ chúng con trong cuộc 

chiến,

chống sự dữ và cạm bẫy ác thần.

Xin dùng quyền phép Chúa trị Xatan,



cùng thuộc hạ đang rảo quanh thế 

giới,

tìm mọi cách làm hại các linh hồn,

và giam chúng trong hoả ngục đời 

đời.

Amen.

Kinh Cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae





1. Chung một niềm tin,

chúng con sum họp về đây,

quanh bàn thờ Cha

dâng lên lời kinh thánh ái.

Cảm tạ hồng ân

Cha đã khứng ban đêm ngày,

giữ gìn hồn thơ

trong trắng như cành huệ tươi.

Ca Nhập LễChung Một Niềm Tin



Điệp Khúc:

Al-lê-lu-ia, al-lê-lu-ia,

bao uy quyền vinh dự

thuộc về Chúa chúng ta.

Khắp thế giới muôn người,

khắp trái đất muôn loài,

hãy ca ngợi

tình Ngài chan hòa ngàn nơi.

Ca Nhập LễChung Một Niềm Tin



2. Con cùng một Cha,

chúng con chung một Thần Linh.

Quy tụ về đây,

chia nhau cùng một tấm bánh.

Dâng lời tụng ca,

danh Chúa khắp nơi xa gần,

sáng tựa vầng dương,

sưởi ấm cõi lòng lạng băng.

Ca Nhập LễChung Một Niềm Tin



Điệp Khúc:

Al-lê-lu-ia, al-lê-lu-ia,

bao uy quyền vinh dự

thuộc về Chúa chúng ta.

Khắp thế giới muôn người,

khắp trái đất muôn loài,

hãy ca ngợi

tình Ngài chan hòa ngàn nơi.

Ca Nhập LễChung Một Niềm Tin





A reading from the Book of Wisdom

Who can know God’s counsel, or who 

can conceive what the LORD intends?

For the deliberations of mortals are timid,

and unsure are our plans.

For the corruptible body burdens the soul

and the earthen shelter weighs down the 

mind that has many concerns.



And scarce do we guess the things on 

earth,

and what is within our grasp we find with 

difficulty;

but when things are in heaven,

who can search them out?

Or who ever knew your counsel,

except you had given wisdom



and sent your holy spirit from on high?

And thus were the paths of those on earth 

made straight.

Đó Là Lời Chúa



Đáp Ca

Thân lạy Chúa!

Ngài là chốn

chúng con nương thân,

từ đời nọ qua đến đời kia.

Thánh Vịnh



Tv 89-B

1. Ôi một ngàn năm

với Chúa tựa một đêm qua

Như là một thoáng,

vụt chốc năm canh qua mau.

Chúa truyền phàm nhân,

trở về cùng với tro bụi.

Chínhh Ngài đã phán

“Trở về với gốc của mình”

Thánh Vịnh



Đáp Ca

Thân lạy Chúa!

Ngài là chốn

chúng con nương thân,

từ đời nọ qua đến đời kia.

Thánh Vịnh



Tv 89-B

2. Chúa làm họ trôi,

êm như người nằm chiêm bao.

Thân phận họ như,

cỏ lá xanh tươi xum xuê.

Ban ngày trổ hoa,

nhiều nụ tươi tốt xanh mượt.

Khi chiều vừa xuống

tàn tạ, khô héo gãy rụng.

Thánh Vịnh



Đáp Ca

Thân lạy Chúa!

Ngài là chốn

chúng con nương thân,

từ đời nọ qua đến đời kia.

Thánh Vịnh



Tv 89-B

3. Xin Ngài dạy con

biết đếm ngày giờ trôi qua.

Tôi luyện dùm con,

lòng trí khôn ngoan bội phần.

Xin trở lại đi,

Ngài chờ cho đến bao giờ?

Xin tỏ lòng thương

phận này tôi tớ thấp hèn

Thánh Vịnh



Đáp Ca

Thân lạy Chúa!

Ngài là chốn

chúng con nương thân,

từ đời nọ qua đến đời kia.

Thánh Vịnh



Tv 89-B

4. Mong được thỏa thuê,

no say tình Ngài yêu thương.

Để lòng rộn vui,

mừng rỡ hân hoan trọn đời.

Xin Ngài rộng ban,

tràn đầy ân sủng cao vời.

Xin Ngài củng cố,

mọi việc tay chúng con làm.

Thánh Vịnh



Đáp Ca

Thân lạy Chúa!

Ngài là chốn

chúng con nương thân,

từ đời nọ qua đến đời kia.

Thánh Vịnh



A reading from the Letter of St Paul to Philemon

I, Paul, an old man, and now also

a prisoner for Christ Jesus, urge you on 

behalf of my child Onesimus,

whose father I have become in my 

imprisonment;

I am sending him, that is, my own heart, 

back to you.



I should have liked to retain him for 

myself, so that he might serve me on 

your behalf in my imprisonment for the 

gospel,

but I did not want to do anything without 

your consent, so that the good you do 

might not be forced but voluntary.

Perhaps this is why he was away from



you for a while, that you might have him 

back forever, no longer as a slave

but more than a slave, a brother,

beloved especially to me, but even more 

so to you, as a man and in the Lord. 

So if you regard me as a partner, 

welcome him as you would me.

Đó Là Lời Chúa



Tung Hô Tin Mừng

Alleluia, Alleluia, Alleluia

Xin tỏa ánh tôn nhan

rạng ngời trên tôi tớ Chúa.

Thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi

Alleluia, Alleluia, Alleluia



A reading from the Holy Gospel according to Luke

Great crowds were traveling with Jesus,

and He turned and addressed them,

“If anyone comes to me without hating 

his father and mother,

wife and children, brothers and sisters,

and even his own life, he cannot be my 

disciple. Whoever does not carry his own 



cross and come after me cannot be my 

disciple.

Which of you wishing to construct a 

tower does not first sit down and 

calculate the cost to see if there is 

enough for its completion? 

Otherwise, after laying the foundation

and finding himself unable to finish the



work the onlookers should laugh at him 

and say,

‘This one began to build but did not have 

the resources to finish.’

Or what king marching into battle would 

not first sit down and decide whether 

with ten thousand troops he can 

successfully oppose another king



advancing upon him with twenty

thousand troops? But if not, while he is 

still far away, he will send a delegation to 

ask for peace terms. 

In the same way, anyone of you who 

does not renounce all his possessions 

cannot be my disciple.”

Đó Là Lời Chúa





Kinh Tin Kính Công Đồng Nicea

Tôi tin kính một Thiên Chúa

là Cha toàn năng,

Ðấng tạo thành trời đất,

muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô,

Con Một Thiên Chúa,

sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn 

đời.



Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,

Ánh sáng bởi Ánh sáng,

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,

được sinh ra mà không phải được tạo 

thành,

đồng bản thể với Ðức Chúa Cha,

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta,



và để cứu độ chúng ta,

Người đã từ trời xuống thế.

Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,

Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ 

Maria,

và đã làm người.

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì 

chúng ta,



thời quan Phongxiô Philatô;

Người chịu khổ hình và mai táng,

ngày thứ ba Người sống lại như lời 

Thánh Kinh.

Người lên trời,

ngự bên hữu Ðức Chúa Cha,

và Người sẽ lại đến trong vinh quang,

để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Nước Người sẽ không bao giờ cùng.



Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần

là Thiên Chúa,

và là Ðấng ban sự sống,

Người bởi Ðức Chúa Cha

Và Ðức Chúa Con mà ra.

Người được phụng thờ,

và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha

và Ðức Chúa Con.

Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.



Tôi tin Hội thánh duy nhất,

thánh thiện, công giáo và tông truyền

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha 

tội.

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại

và sự sống đời sau.

Amen.



Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ

Tôi tin kính Đức Chúa Trời

là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời 

đất.

Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô

là con một Đức Chúa Cha,

cùng là Chúa chúng tôi;

bởi phép Đức Chúa Thánh Thần

mà người xuống thai, 



sinh bởi Bà Maria đồng trinh,

chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, 

chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, 

chết và táng xác, xuống ngục tổ tông,

ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống 

lại,

lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha 

phép tắc vô cùng,

ngày sau bởi trời lại xuống phán xét



kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế 

này,

các Thánh thông công,

tôi tin phép tha tội,

tôi tin xác loài người ngày sau sống lại;

tôi tin hằng sống vậy.

Amen.





1. Cùng dâng trên bàn thờ Chúa,

bánh miến với rượu nho.

Tinh hoa của ngàn đồng lúa,

của lòng yêu Chúa.

Nguyện xin Cha lành trông đến,

thánh hóa cho lễ dâng,

nhận về trên tòa cao sang,

như làn hương trầm.

Dâng Bánh Ca Tiến Lễ



Điệp Khúc:

Rượu lành bánh thơm,

dâng về trước bàn thờ Chúa.

Để làm của nuôi,

để làm máu thịt Con Người.

Ca Tiến LễDâng Bánh



2. Cùng dâng lên bàn thờ Chúa,

bánh miến với rượu nho.

Thay cho muôn vàn tội lỗi,

của đoàn tôi tớ.

Dù con mọn hèn bao xiết,

bất xứng với lễ dâng,

nhưng xin Cha lành trông đến

tấm lòng chân thành.

Dâng Bánh Ca Tiến Lễ



Điệp Khúc:

Rượu lành bánh thơm,

dâng về trước bàn thờ Chúa.

Để làm của nuôi,

để làm máu thịt Con Người.

Ca Tiến LễDâng Bánh



3. Cùng dâng lên bàn thờ Chúa,

bánh miến với rượu nho.

Dâng cho ý người xin lễ,

cho toàn dân Chúa.

Nguyện như một giọt nước lã

biến hóa trong rượu nho,

con được dự phần cùng Chúa

trong của lễ thờ.

Dâng Bánh Ca Tiến Lễ



Điệp Khúc:

Rượu lành bánh thơm,

dâng về trước bàn thờ Chúa.

Để làm của nuôi,

để làm máu thịt Con Người.

Ca Tiến LễDâng Bánh



4. Cùng dâng lên bàn thờ Chúa,

bánh miến với rượu nho.

Trong tay linh mục dâng lễ,

trong cùng một ý.

Nguyện xin Cha lành trông đến

tiếng khấn nguyện thành tin,

ban cho muôn vàn ơn phúc

sau về thiên đàng.

Dâng Bánh Ca Tiến Lễ



Điệp Khúc:

Rượu lành bánh thơm,

dâng về trước bàn thờ Chúa.

Để làm của nuôi,

để làm máu thịt Con Người.

Ca Tiến LễDâng Bánh





1. Đường con theo Chúa,

có nắng xuân trải lụa vàng,

có tiếng chim hót rộn ràng.

Có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang.

Có một tình yêu không nhuốm bụi trần.

Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu.

Chúa dẫn con vào nguồn

ân thánh diệu huyền.

Kết giao con bằng một cuộc thần duyên.

Ca Hiệp LễĐường Con Theo Chúa



Điệp Khúc:

Con dâng lời ca tán tụng Tình Chúa.

Bao nhiêu hồng ân vẫn hằng chan chứa.

Giúp con kiên trì khó nguy không nề.

Giúp con trung thành một đời dâng hiến.

Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa.

Xin cho tình con không hề hoen úa.

Ước chi con hằng mến yêu không ngừng. 

Giúp con vuông tròn một niềm hiếu trung.

Ca Hiệp LễĐường Con Theo Chúa



2. Đường con theo Chúa,

chẳng thiếu gian khó dặm trường,

chẳng thiếu mưa gió mịt mùng.

Không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn 

những ngày đời con tăm tối u buồn.

Ngài vẫn gọi con theo,

vượt qua ngàn cheo leo,

con bước theo Ngài đường thập giá xa vời. 

Dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi.

Ca Hiệp LễĐường Con Theo Chúa



Điệp Khúc:

Con dâng lời ca tán tụng Tình Chúa.

Bao nhiêu hồng ân vẫn hằng chan chứa.

Giúp con kiên trì khó nguy không nề.

Giúp con trung thành một đời dâng hiến.

Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa.

Xin cho tình con không hề hoen úa.

Ước chi con hằng mến yêu không ngừng. 

Giúp con vuông tròn một niềm hiếu trung.

Ca Hiệp LễĐường Con Theo Chúa



3. Đời con theo Chúa

vui với khúc hát nguyện cầu

ơn nghĩa Chúa quá nhiệm mầu.

Xin hiến dâng đời làm lễ hy sinh,

lễ vật toàn thiêu chan chứa ân tình.

Hiệp thông cùng Giê-su,

Tình Yêu đẹp thiên thu,

Chiên xóa tội đời vì thương mến con người. 

Trái tim khơi nguồn mạch thiêng chảy xuôi.

Ca Hiệp LễĐường Con Theo Chúa



Điệp Khúc:

Con dâng lời ca tán tụng Tình Chúa.

Bao nhiêu hồng ân vẫn hằng chan chứa.

Giúp con kiên trì khó nguy không nề.

Giúp con trung thành một đời dâng hiến.

Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa.

Xin cho tình con không hề hoen úa.

Ước chi con hằng mến yêu không ngừng. 

Giúp con vuông tròn một niềm hiếu trung.

Ca Hiệp LễĐường Con Theo Chúa



4. Đời con theo Chúa

hồng phúc cao quý tuyệt vời,

làm sao con nói thành lời.

Xin Chúa giữ gìn đường nẻo con đi,

xin đừng để con lỗi ước quên thề.

Phận con là hư vô,

Ngài dủ tình ban cho,

ơn bước theo Ngài là Chân Lý rạng ngời.

Dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi.

Ca Hiệp LễĐường Con Theo Chúa



Điệp Khúc:

Con dâng lời ca tán tụng Tình Chúa.

Bao nhiêu hồng ân vẫn hằng chan chứa.

Giúp con kiên trì khó nguy không nề.

Giúp con trung thành một đời dâng hiến.

Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa.

Xin cho tình con không hề hoen úa.

Ước chi con hằng mến yêu không ngừng. 

Giúp con vuông tròn một niềm hiếu trung.

Ca Hiệp LễĐường Con Theo Chúa





1. Chúa là con đường cho con bước lên.

Là ánh hồng xua tan bóng đêm.

Là sức sống trong khi đau khổ. 

Sống từng ngày có Chúa dư đầy .

Chúa là mối tình con dâng trái tim 

Là bóng hình con luôn vững tin.

Là bóng mát cho con an nghỉ. 

Sống một đời có Người con vui. 

Ca Hiệp LễChúa Là Con Đường



Điệp Khúc:

Chúa dẫn con đường đi

về khắp nơi, vui trọn đời.

Mãi mãi đem tình yêu này

hiến dâng cho tình yêu. 

Ca Hiệp LễChúa Là Con Đường



2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau 

Từng với người chung tim xuyến xao.

Thì Chúa biết con đi muôn nẻo .

Vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. 

Chúa mở lối trời cho con đến nơi. 

Này xác hồn con đây Chúa ơi.

Xin dẫn lối con đi xa vời. 

Biết tìm Người trọn đời con thôi.  

Ca Hiệp LễChúa Là Con Đường



Điệp Khúc:

Chúa dẫn con đường đi

về khắp nơi, vui trọn đời.

Mãi mãi đem tình yêu này

hiến dâng cho tình yêu. 

Ca Hiệp LễChúa Là Con Đường



2. Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi. 

Nào ai người cho con nỗi vui. 

Chỉ có Chúa như trăng sao hiền 

Sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. 

Bước vào con đường bao nhiêu mến thương

Hãy giúp lòng con thôi vấn vương.

Tìm mãi tới quê hương thiên đàng. 

Dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương.

Ca Hiệp LễChúa Là Con Đường



Điệp Khúc:

Chúa dẫn con đường đi

về khắp nơi, vui trọn đời.

Mãi mãi đem tình yêu này

hiến dâng cho tình yêu. 

Ca Hiệp LễChúa Là Con Đường





1. Mẹ ơi xứ đạo con đây,

nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi.

Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì,

và thương dẫn dắt trên đường đi.

Ca Kết LễLời Cầu Cho Xứ Đạo



Điệp Khúc:

Mẹ Maria,

xin thương đến xứ đạo con đây.

Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương.

Mẹ luôn thăm viếng

giúp đỡ mãi xứ đạo con đây.

Trong tình yêu Mẹ,

liên kết muôn tâm hồn.

Ca Kết LễLời Cầu Cho Xứ Đạo



2. Mẹ thương xứ đạo con đây,

đoàn con liên kết trong niềm vui. 

Muôn người luôn sống

theo gương Mẹ,

niềm tin mãi sáng lên đẹp tươi.
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Điệp Khúc:

Mẹ Maria,

xin thương đến xứ đạo con đây.

Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương.

Mẹ luôn thăm viếng

giúp đỡ mãi xứ đạo con đây.

Trong tình yêu Mẹ,

liên kết muôn tâm hồn.
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3. Mẹ thương kết hợp đoàn chiên,

được luôn duy nhất với chủ chiên.

Cho dù bao khó nguy trên đường,

đồng tâm tiến bước

trong tình thương.
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Điệp Khúc:

Mẹ Maria,

xin thương đến xứ đạo con đây.

Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương.

Mẹ luôn thăm viếng

giúp đỡ mãi xứ đạo con đây.

Trong tình yêu Mẹ,

liên kết muôn tâm hồn.

Ca Kết LễLời Cầu Cho Xứ Đạo




